
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 765, Tờ bản đồ số 26, Quốc lộ 13, Tổ 14, Khu phố Bàu Bàng, Thị Trấn 
Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

17/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH JOHN SMILE

3703059330

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống máy lọc nước, máy bơm nước

4322

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bia, rượu, nước ngọt, nước khoáng, nước tinh 
khiết đóng chai

4610

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán bia, nước ngọt, nước giải khát

4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: -Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự
             -Bán buôn nước hoa hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh
             - Bán buôn dụng cụ y tế, dụng cụ nha khoa.
             -Bán buôn dược phẩm, Kinh doanh vật tư y tế, thực 
phẩm chức năng

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng 
trong nha khoa cho mục đích chẩn đoán bệnh, chữa bệnh - Bán 
buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy lọc nước - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật 
liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị 
khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn các thiết bị phòng 
cháy chữa cháy, chống sét, báo trộm, camera, điện nước ngành 
công nghiệp

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH JOHN SMILE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JOHN SMILE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: JOHN SMILE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0886.383.839
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn củi các loại, củi băm, dăm bào, mùn cưa

4661

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép, đồng, inox các loại ( trừ vàng 
miếng)

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Bán buôn tre, nứa, 
gỗ cây và gỗ chế biến ; bán buôn gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và 
ván mỏng; bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi ( trừ hoạt động 
bến thủy nội địa)

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn củi các loại, củi băm, dăm bào, mùn cưa ( 
không chứa dăm bào, mùn cưa tại địa điểm trụ sở chính) - Bán 
buôn các mặt hàng nội ngoại thất ngành nhựa; các mặt hàng 
MDF nội thất; Các mặt hàng đá Granit; Kinh doanh nguyên vật 
liệu ngành gỗ (trừ hóa chất sử dụng trong công nghiệp) – Bán 
buôn nguyên phụ liệu ngành nhựa, gỗ: Ron chống cháy,tấm 
chống cháy, ron cao su chống va đập

4669

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:-Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

12. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: - Hoạt động của các phòng khám nha khoa; - Hoạt 
động nha khoa ở trạng thái chung hoặc đặc biệt như khoa răng, 
nha khoa cho trẻ em, khoa nghiên cứu các bệnh về răng miệng; 
- Hoạt động về chỉnh răng; - Hoạt động phẫu thuật nha khoa; - 
Hoạt động tư vấn, chăm sóc răng miệng.

8620

13. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh karaoke và dịch vụ vui chơi giải trí.

9329

14. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình) 
(không hoạt động tại trụ sở)

9610

15. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép 
tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ; - Cắt, 
tỉa và cạo râu; - Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang 
điểm (trừ các hoạt động gây chảy máu)

9631

16. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp

9639
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17. Hoạt động tư vấn quản lý
(Chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của 
pháp luật về tư vấn pháp luật)

7020

18. Quảng cáo 7310

19. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất, ngoại thất

7410

21. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn tủ điện; tủ hạ thế; máy phát điện; chiller; 
tháp giải nhiệt; quạt thông gió; bơm các loại cho hệ thống cấp 
thoát nước, thiết bị phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí; 
bơm nhiệt; khóa cửa các loại; thang máy, thang cuốn các loại; 
dây cáp điện, dây dẫn điện; các loại đèn trần, đèn trang trí; - 
Bán buôn tổng hợp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng, điện 
tử, hàng hóa công nghệ viễn thông và phụ kiện.

4690

22. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1392

23. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết': May gia công hàng may mặc, quần áo dùng trong nội 
địa và xuất khẩu (Chỉ được gia công sau khi hoàn thành đầy đủ 
các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 
môi trường)

1410

24. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: Sản xuất, may gia công vali, cặp, túi xách, ba lô, ví, 
đệm bảo hộ, dây đeo, dây nịt, túi trùm các loại bằng hàng da 
khác, giả da và vải (trừ da lông thú) (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in; gia 
công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, tái chế phế thải tại trụ sở

1512

25. Sản xuất giày, dép
Chi tiết: Sản xuất, gia công giày dép. Gia công vật liệu giày. 
Gia công cắt dán da, giả da. Gia công cắt, chặt, ép đế các loại. 
Gia công đế các loại

1520

26. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(Chỉ được cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ sau khi hoàn thành 
đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, 
bảo vệ môi trường theo quy định)

1610

27. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy định)

1621
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28. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Thiết kế, thi công đồ gỗ nội ngoại thất trong nước và 
xuất nhập khẩu (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn 
thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy 
chữa cháy, bảo vệ môi trường)

1629

29. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm từ nhựa, Gia công ép nhựa; sản 
phẩm nhựa

2220

30. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: Gia công vàng trang sức, mỹ nghệ. Sản xuất vàng, bạc 
trang sức, mỹ nghệ

2420

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Dịch vụ kho bãi container, bao gồm các hoạt động lưu 
kho container, nâng/hạ container, sửa chữa, vệ sinh container 
và chuẩn bị container sẵn sàng cho việc gửi hàng

5222

33. Bốc xếp hàng hóa 5224

34. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ

5510

35. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ quầy bar, vũ 
trường)

5610

36. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp

5629

37. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

38. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

3100

39. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

40. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

3290

41. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị 
(không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc 
các phương tiện và thiết bị vận tải khác)

3312

42. Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3811

43. Thu gom rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3812

44. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3821
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5.000.000.000 VNĐ

45. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3822

46. Tái chế phế liệu
(không hoạt động tại trụ sở)

3830

47. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(không hoạt động tại trụ sở)

3900

48. Xây dựng nhà để ở 4101

49. Xây dựng nhà không để ở 4102

50. Xây dựng công trình đường bộ 4212

51. Phá dỡ 4311

52. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng

4312

53. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gỗ cây, gõ chế biến

4752(Chính)

54. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

55. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh - Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh - 
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

56. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: -Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm, nước hoa, và vật 
phẩm vệ sinh trong các của hàng chuyên doanh
             - Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình nha khoa.

4772

57. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ răng giả; Bán lẻ máy móc, thiết bị y tế - Mua 
bán vàng trang sức, mỹ nghệ

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ KIM 
UYÊN

Việt 
Nam

Tổ 14, Khu phố Bàu 
Bàng, Thị Trấn Lai 
Uyên, Huyện Bàu 
Bàng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

4.500.000.000 90,000 280752805

2NGUYỄN 
TRÚC 
HƯƠNG

Việt 
Nam

Số 77, tổ 14, Thị Trấn 
Lai Uyên, Huyện Bàu 
Bàng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

500.000.000 10,000 281174322

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       280750805
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Khu phố Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 14, Khu phố Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ KIM UYÊN Nữ

02/08/1978 Kinh Việt Nam

28/02/2019 Công an Tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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